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Bài tham luận
MỘT SỐ PHONG CÁCH GIAO TIẾP SƯ PHẠM

1. Đặt vấn đề
Giao tiếp của con người diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau mang sắc thái khác nhau. Giao tiếp diễn ra trong hoạt động sư phạm mang những đặc trưng riêng của hoạt động giáo dục đào tạo con người. Giao tiếp sư phạm là sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh trong đó giáo viên là người tổ chức, điều khiển quá trình giáo dục trong nhà trường được gọi là chủ thể giao tiếp, còn học sinh là người lĩnh hội tri thức, khoa học, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp do giáo viên truyền đạt, được gọi là khách thể giao tiếp. Tuy nhiên để quá trình dạy học, giáo dục đạt kết quả, chất lượng cao, chúng ta không thể coi học sinh là khách thể thụ động, mà các em thực sự là chủ thể có ý thức, hoạt động tích cực để đón nhận tri thức khoa học của thầy cô.
	Giao tiếp sư phạm có một đặc thù là giáo viên (chủ thể giao tiếp) không chỉ giao tiếp với học sinh qua nội dung bài giảng tri thức khoa học, mà họ phải là tấm gương sáng mẫu mực về nhân cách đúng với đòi hỏi của xã hội quy định. Nghĩa là ở người giáo viên lời nói và hành vi ứng xử phải thống nhất với nhau, có như vậy người giáo viên mới đạt uy tín cao của nghề nghiệp. 
2. Phong cách giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm thực chất là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền đạt, lĩnh hội vốn sống kinh nghiệm, những tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh. Đó cũng là mục tiêu đào tạo khái quát của nhà trường phổ thông trong suốt một thời gian dài, nhiều năm, chia ra nhiều bậc học. Giao tiếp sư phạm ở các bậc học có những mục đích, nội dung tiếp xúc cụ thể khác nhau. 
Trong giao tiếp sư phạm, nét riêng biệt của sự khéo léo đối xử sư phạm là ở chỗ giáo viên có mối quan hệ với đối tượng hoạt động, đó là những con người mà nhân cách đang hình thành và phát triển những cơ sở đầu tiên của hành vi con người trong xã hội, thái độ độ đối với lao động, với người khác, với bản thân, với công việc đang được xây dựng, hình thành dưới ảnh hưởng của giáo viên.
Trong giao tiếp sư phạm, giáo viên đã xây dựng, phát triển ở học sinh đức tính tự đánh giá mình, qua đó giúp các em tự giải quyết  nhiệm vụ có kết quả trong học tập, tổ chức sinh hoạt đời sống.
3. Phân loại phong cách giao tiếp sư phạm
3.1. Phong cách dân chủ
Phong cách dân chủ trong tiếp xúc với học sinh là giáo viên coi trọng những đặc điểm tâm lý cá nhân, vốn sống kinh nghiệm, trình độ nhận thức, nhu cầu, động cơ, hứng thú và các mức độ tích cực nhận thức của học sinh. Giáo viên ý thức được điều đó và hành động, ứng xử cũng theo nội dung trên. Nhờ đó mà dự đoán đúng, chính xác các mực độ phản ứng hành động của học sinh trong và sau quá trình giao tiếp.
Phong cách dân chủ còn thể hiện sự lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của học sinh, tôn trọng nhân cách của các em được giáo viên đáp ứng kịp thời về hành động hoặc có lời giải thích rõ ràng. Luôn luôn gần gũi thân mật với các em, có biện pháp kịp thời giải quyết đúng, chính xác với những vướng mắc trong quan hệ học tập, sinh hoạt; tạo ra một niềm tin kính trọng ở các em đối với giáo viên.
Phong cách dân chủ tạo ra ở các em học sinh tính độc lập, sáng tạo, sự ham mê hiểu biết, kích thích hoạt động nhận thức của các em thấy rõ vị trí, vai trò cá nhân của mình trong học tập trong các nhóm bạn bè. Ý thức rõ được trách nhiệm, bổn phận của mình là tiền đề cho tự ý thức, tự giáo dục, tự rèn luyện mình để nhân cách càng phát triển và hoàn thiện từng bước theo yêu cầu của xã hội.
Tuy nhiên phong cách dân chủ trong tiếp xúc với học sinh không có nghĩa là nuông chiều thả mặc, không tính đến những yêu cầu ngày càng nâng cao của nhiệm vụ học tập, rèn luyện tư tưởng và các phẩm chất đạo đức, theo mục tiêu đào tạo của các lớp học, cấp học. Dân chủ cũng không có nghĩa là quá đề cao cá nhân hoặc theo đuổi những đòi hỏi không xuất phát từ lợi ích chung của học sinh, của lớp, của trường. Dân chủ không phải là xóa đi ranh giới giữa thầy và trò, “cá mè một lứa”, dân chủ lại càng phải “tôn sư trọng đạo”. Đối với giáo viên phong cách dân chủ càng thể hiện tấm gương sáng sống động một mẫu hình nhân cách – theo đó mà học sinh noi theo. Nhiều thực nghiệm khoa học và quan sát nghề nghiệp, chứng minh rằng phong cách dân chủ trong giao tiếp sư phạm có hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục.
Như vậy, phong cách dân chủ là loại phong cách đặc trưng và được thực hiện giáo viên sử dụng thường xuyên nhất trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh bởi nó thể hiện được khá đầy đủ các nguyên tắc trong giao tiếp. Nhưng nếu quá lạm dụng phong cách này thì đôi khi sẽ không đảm bảo được yêu cầu giáo dục đặt ra, bởi có những tình huống bất ngờ, phức tạp, cần giải quyết nhanh chóng trong thời gian ngắn, khi đó đòi hỏi người giáo viên phải cứng rắn, có tính quyết đoán cao để đảm bảo thời gian.
3.2 . Phong cách độc đoán
Nội dung của phong cách này xuất phát từ nội dung công việc học tập hoặc hoạt động xã hội. Giáo viên thường xem thường những đặc điểm riêng về nhận thức, cá tính, nhu cầu, động cơ, hứng thú của các em, do đặt mục đích giao tiếp sư phạm thường xuyên xuất phát từ công việc và giới hạn thời gian thực hiện một cách “cứng nhắc”. Do hiểu công việc quá mạnh mẽ, vì vậy làm mờ nhạt những biểu tượng về những đặc điểm tâm lý cá nhân học sinh (mặc dù trong ý thức của giáo viên vẫn có lúc hướng tới những đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi cá biệt giáo viên có những đòi hỏi “xa lạ”, những đòi hỏi không thể nào thực hiện đạt được trong hoạt động.
Phong cách độc đoán cũng có những tác dụng nhất định, đối với những công việc đòi hỏi trong thời gian ngắn, có tính chất lễ hội, phong trào. Nếu không có phong cách dứt khoát, kiên quyết, cứng rắn… thì không thể hoàn thành được công việc trong thời gian ngắn ngủi đó. 
Tuy nhiên không nên lạm dụng phong cách này bởi phong cách này thường thể hiện cách đánh giá và hành vi ứng xử đơn phương, một chiều của giáo viên; làm mất đi sự tự do, kiềm chế sự sáng tạo, tự chủ của học sinh, đôi khi khiến học sinh có cảm giác không an toàn, sợ hãi trước giáo viên. Tính thuyết phục, giáo dục bằng tình cảm trở nên mờ nhạt ở phong cách này.
3.3.Phong cách tự do
Bản chất của phong cách này là thái độ hành vị cử chỉ, điệu bộ ứng xử của giáo viên đối với học sinh dễ dàng thay đổi trong những tình huống, hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Phong cách tự do, thể hiện sự mềm dẻo, linh hoạt đôi khi xen lẫn khéo léo đối xử sư phạm. Cũng có những trường hợp biểu hiện như là giao tiếp ngẫu nhiên.
Phong cách tự do, có ưu thế là phát huy được tính tích cực hoạt động nhận thức ở học sinh; kích thích tư duy độc lập sáng tạo ở các em – vì nó được xây dựng trên nền tảng tôn trọng nhân cách học sinh. Khi giao việc giáo viên chỉ kiểm tra kết quả, sản phẩm, mà ít khi quan tâm kiểm tra xem bằng cách nào học sinh lại có sản phẩm, kết quả đó. Phong cách tự do kích thích được học sinh tự giác trong học tập, nhất là các em học giỏi.
* Những đặc trưng cơ bản của phong cách tự do:
Một là: Dễ dàng thay đổi mục đích, nội dung và đối tượng giao. 
Hai là: Giáo viên trong nhiều trường hợp không làm chủ được cảm xúc của mình; tâm trí của giáo viên, những quy định pháp lí về quan hệ thầy – trò thường bị coi nhẹ. Ví dụ giáo viên dễ dàng nâng điểm, hoặc muốn nghỉ lao động giáo viên cho phép ngay, không cần nói lý do chính đáng. Trong lúc tiếp xúc với học sinh nhiều lúc tỏ ra dễ dãi có lúc, có nơi, có em thiếu đứng đắn bình đẳng “cá mè một lứa”.
Phạm vi giao tiếp của phong cách tự do rộng rãi, mức độ nông cạn, hời hợt, ấn tượng không sâu sắc; thường để lại ấn tượng coi thường nhân cách của giáo viên trong học sinh; phương tiện giao tiếp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần điệu bộ, cách nói năng…xã giao đơn điệu, nhàm chán.
4. Kết luận
Ba loại phong cách giao tiếp sư phạm trên đều có những mặt mạnh, mặt yếu nhất định. Xuất phát từ nguyên tắc của quá trình giao tiếp sư phạm, đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên thực hiện phong cách dân chủ. Tuy nhiên, người giáo viên trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh nên vận dụng một cách linh hoạt pha trộn cả ba loại hình phong cách trên phù hợp với từng hoàn cảnh, mục đích giao tiếp cụ thể.
Học sinh đang hình thành và phát triển nhân cách, các em là chủ thể hoạt động tích cực, có đặc điểm nhận thức, thái độ và kiểu hành vi ứng xử riêng (chịu ảnh hưởng của giáo dục gia đình, xã hội)  nên giáo viên không nên áp đặt, ép buộc thái quá, tuân theo ý kiến thầy cô một cách máy móc, duy ý chí.
Việc tổ chức quá trình giáo dục và dạy học ở nhà trường không thể phù hợp hoàn toàn với một phong cách giao tiếp nào, mà chỉ phù hợp với từng loại công việc của lớp của trường khi giáo viên giao việc, hướng dẫn, tổ chức học tập, lao động… cho học sinh. Điều này thể hiện rõ nghệ thuật giao tiếp sư phạm của từng giáo viên. Trong thực tế, có giáo viên quá lợi dụng phong cách này hoặc phong cách khác, trong tiếp xúc với học sinh, nên đã gây tâm lý sợ hãi, hoặc coi thường giáo viên.
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